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1. Người có liên quan phải nghiên cứu và thực hiện đúng các nội dung của quy 

định này. 

2. Mỗi đơn vị được phát 01 bản (có đóng dấu kiểm soát). Các đơn vị khi có nhu 

cầu bổ sung thêm tài liệu, đề nghị liên hệ với thư ký ISO để có bản đóng dấu 

kiểm soát. Cán bộ công chức được cung cấp file mềm trên mạng nội bộ để 

chia sẻ thông tin khi cần. 

 NƠI NHẬN 

STT Nơi nhận STT Nơi nhận STT Nơi nhận 

1  an giám đốc 7 Khoa Xét nghiệm 13 Khoa Viêm gan 

2 
Phòng Kế hoạch 

tổng hợp 
8 

Khoa Huyết học và 

truyền máu 
14 

Khoa  iều trị tích 

cực 

3 
Phòng Tổ chức 

cán bộ 
9 

Khoa Chẩn đoán 

hình ảnh 
15 Khoa Cấp cứu 

4 
Phòng Vật tư – 

Trang thiết bị y tế 
10 Khoa Dược 16 Khoa Nhi 

5 
Phòng Tài chính 

kế toán 
11 

Khoa Virut Ký sinh 

trùng 
17 Khoa Khám bệnh 

6 

Trung tâm  ào 

tạo và Chỉ đạo 

tuyến 

12 
Khoa Nhiễm khuẩn 

tổng hợp  
  

THEO DÕI TÌNH TRẠNG SỬA ĐỔI (tình trạng sửa đổi so với bản trước đó) 

Trang 
Hạng mục sửa 

đổi 
Tóm tắt nội dung hạng mục sửa đổi 
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I. MỤC ĐÍCH 

Quy trình này thống nhất cách tổng hợp và báo cáo thống kê các hoạt động của 

bệnh viện theo từng quý. 

II. PHẠM VI ÁP DỤNG  

Áp dụng đối với công tác tổng hợp, báo cáo thống kê định kỳ theo quý tại  V. 

III. TÀI LIỆU VIỆN DẪN 

Quy chế  ệnh viện, Ban hành kèm theo Quyết định 1895/1997/Q -BYT ngày 

19/9/1997 của  ộ Y tế. 

IV. THUẬT NGỮ VÀ TỪ VIẾT TẮT 

4.1. Từ viết tắt:   

- KHTH 

- BC 

Kế hoạch tổng hợp 

Báo cáo 

 

- BV 

- KCB 

- BHYT 

- BYT 

 

 ệnh viện 

Khám chữa bệnh 

 ảo hiểm y tế 

 ộ Y tế 
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V. NỘI DUNG QUY TRÌNH 

5.1. Sơ đồ quá trình tổng hợp, báo cáo: 

 

Trách 

nhiệm 
Các bước thực hiện Mô tả/ Tài liệu liên quan 

Lãnh đạo 

Khoa/Phòng 

 

 

 

 

 

 

- Lãnh đạo Khoa/Phòng báo cáo kết quả hoạt động 

chuyên môn của đơn vị từng quý theo biểu mẫu 

của Cục Quản lý KC ,  YT, quy định tại phụ 

lục 1:  iểu 01-CCVC;  iểu 02-K ;  iểu 03.1-

 T;  iểu 04-PT-TT;  iểu 06-CLS;  iểu 07-

D V;  iểu 08- TT ;  iểu 09.1-C T;  iểu 

09.2-NCK ;  iểu 10.1-TC;  iểu 10.2-

TCTVP/BH; iểu 10.3-TC/KT;  iểu 11- BTTV. 

-  Gửi báo cáo về phòng KHTH (Thời gian từ 

ngày 05-10 các tháng 1, 4, 7, 10 của năm) 

Cán bộ 

thống kê 

phòng 

KHTH 

 

 

 

 

 

- Cán bộ thống kê phòng KHTH tổng hợp báo cáo 

của các Khoa/Phòng theo biểu mẫu phụ lục 1: 

 iểu 01-CCVC;  iểu 02-K ;  iểu 03.1- T; 

 iểu 04-PT-TT;  iểu 06-CLS;  iểu 07-DBV; 

 iểu 08- TT ;  iểu 09.1-C T;  iểu 09.2-

NCK ;  iểu 10.1-TC;  iểu 10.2-

TCTVP/  ; iểu 10.3-TC/KT;  iểu 11- BTTV. 

- Trình Lãnh đạo phòng K T . 
Lãnh đạo  

Phòng 

KHTH 

 

 

 
- Lãnh đạo phòng KHTH chỉnh sửa, bổ sung 

BC. 

 

 

Ban giám 

đốc 

 

 - Sau khi chỉnh sửa hoàn chỉnh, Lãnh đạo 
phòng KHTH trình Ban giám đốc ký duyệt. 

Cán bộ 

thống kê 

phòng 

KHTH 

 

 

 

 

- Phô tô bản gốc  C, đóng dấu và gửi Cục 
Quản lý KC , BYT. 

- Nhập và kết xuất số liệu trên phần mềm Medisoft 

2003 theo biểu mẫu phụ lục 1:  iểu 01-CCVC; 

 iểu 02-K ;  iểu 03.1- T;  iểu 04-PT-TT; 

 iểu 06-CLS;  iểu 07-D V;  iểu 08- TTB; 

 iểu 09.1-C T;  iểu 09.2-NCK ;  iểu 10.1-

TC;  iểu 10.2-TCTVP/  ; iểu 10.3-TC/KT; 

 iểu 11- BTTV. 

- Gửi Cục Quản lý KC  (thư điện tử/đĩa CD). 

Cán bộ văn 

thư phòng 

KHTH 

 - Lưu bản gốc. 

 áo cáo kết quả hoạt 

động chuyên môn 

theo quý 

 

Tiếp nhận và tổng hợp               

báo cáo của các Khoa/ 

Phòng  

Phê duyệt 

BC 

 ửi báo cáo Cục 

Quản lý KC  

Chỉnh sửa, bổ sung BC 

Lưu báo cáo 
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VI. HỒ SƠ 

 

TT Tên hồ sơ lưu Người lưu Nơi lưu 

Thời 

gian 

lưu 

1 

BC thống kê hoạt động 

theo quý của các 

Khoa/Phòng. 

Lãnh đạo 

khoa/phòng 

Các 

Khoa/Phòng  
02 năm 

2 
 C thống kê bệnh viện 

theo quý. 

Lãnh đạo phòng 

KHTH 
Phòng KHTH 05 năm 
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VII. PHỤ LỤC 1 

- Tình hình cán bộ công chức, viên chức:    iểu 01- CCVC 

-  oạt động khám bệnh:       iểu 02-KB 

-  oạt động điều trị:       iểu 03.1-  T 

-  oạt động phẫu thuật, thủ thuật:     iểu 04 - PT/TT 

-  oạt động cận lâm sàng:      iểu 06 - CLS 

- Dược bệnh viện:        iểu 07- DBV 

- Tình hình trang thiết bị y tế:      iểu 08 - TTB 

-  oạt động chỉ đạo tuyến:      iểu 09.1- C T 

-  oạt động nghiên cứu khoa học:     iểu 09.2 - NCKH 

-  oạt động tài chính:       iểu 10.1 - TC 

-  oạt động tài chính (chi tiết thu- chi viện phí- BHYT):    iểu 10.2-TCTVP/BH 

-  oạt động tài chính:       iểu 10.3 - TC/KT 

- Tình hình bệnh tật và tử vong tại bệnh viện:    iểu 11- BTTV. 

 


